
I.  Jewelry

Object/

home 

décor

Furniture

1 Sừng Horn x

2 MDF/HDF… MDF/HDF x x x

3 Gỗ : Óc chó, gỗ thích, gỗ sồi Wood : Walnut, Maple, Oak x x x

4 Đá : Marble Marble x x x

5 Nhựa POM x x

6 Ốc Mother of Pearl x

7 Bạc Silver x

8 Đồng Brass x x x

9 Nhôm Aluminium x

10 Gốm sứ Ceramic x

11 Composite Composite x x

12 Vải Lãnh Mỹ A Lacquer silk

… Other

II. Finishing

1 Sơn mài bóng Gloss/Shiny x x x

2 Sơn mài mờ Matt x x x

3 Satiné Satin x x x

4 Sơn mài đơn màu Mono tone x x x

5 Sơn mài đa màu Multicolor x x x

6 Cẩn trứng Eggshell inlay x x x

7 Cẩn trứng cháy Burned Eggshell inlay x x x

8 Cẩn trứng tỏa Falling eggshell inlay x x x

9 Cẩn trứng ngửa Eggshell Concave inlay x x x

10 Cẩn trứng nhuộm màu Dyed eggshell inlay x x x

11 Cẩn ốc (marquetry ) Nacre Marquetry x x x

12 Cẩn sừng ( marquetry) Horn Marquetry x x x

13 Cẩn gỗ ( veneer) Veneer Marquetry x x

14 Cẩn đồng Brass Marquetry x x x

15 Cẩn mây/tre Rattan/Bamboo Marquetry x x x

16 Khắc hiệu ứng trên sừng (laser, 

cnc, khắc tay thủ công…) Horn Engraving ( laser,cnc…)

x x x
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17 Khắc hiệu ứng trên sơn mài 

(laser. CNC, khắc tay thủ công…) Lacquer Engraving (laser,cnc…)

x x x

18 Vẽ tay Hand painting x x x

19
In họa tiết bằng công nghệ  uv UV Printing

x x x

20 Fusion Fusion x x x

21 Indigo Indigo x x x

22 Xi măng Cement x x x

23 Pressclub Pressclub x x x

24 Sơn mài họa tiết nổi Convex Lacquer x x x

25 Đắp bạc họa tiết Metal Leaf x x x

26 Đắp bạc moon gold Moon gold x x x

27 Đắp bạc paladium Paladium x x x

28 Đắp bạc red gold Red Gold x x x

29 Đắp bạc Moonlight Moonlight x x x

30 Đắp bạc Lan Thái Silver x x x

31 Đắp bạc oxy hóa Oxidization metal leaf x x x

32 Đắp bạc có mí Metal leaf &lacquer x x x

33 Đắp bạc xé Falling Metal Leaf x x x

34 Hiệu ứng giả cổ Antique x x x

35 Sơn mài nhuộm Dyed lacquer x x x

36
Kỹ thuật may nệm vs da bò, vải… Leather, Fabric

x x

37 Kỹ thuật chế tác kim loại và ghép 

nối kim loại vs vật liệu khác

Metal processing technique & 

Metal combined with other 

materials

x x x

38 Kỹ thuật nhuộm gỗ, stained… Stained x x x

39 Kỹ thuật dán nhung, vải… Velvet… x x x

40 Kỹ thuật kéo lụa Screen Printing x x x


